
Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu
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Câu  trả  lờ i

1. 558.100

2. 83.160

3. 4.940

4. 10.000

5. 590

6. 65.780

7. 920

8. 60.000

9. 1.880

10. 450

11. 14.300

12. 370

13. 73.100

14. 6.000

15. 900.000

16. 4.300

17. 416.700

18. 566.100

19. 520

20. 629.700

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :558.131

2) Làm tròn tới số mười gần nhất :83.156

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.940

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.858

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :591

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :65.783

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :921

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :58.601

9) Làm tròn tới số mười gần nhất :1.880

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :449

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :14.308

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :367

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :73.093

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :6.138

15) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :933.567

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :4.270

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :416.721

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :566.090

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :520

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :629.682



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn số trong giới hạn 1 triệu

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 558.100

2. 83.160

3. 4.940

4. 10.000

5. 590

6. 65.780

7. 920

8. 60.000

9. 1.880

10. 450

11. 14.300

12. 370

13. 73.100

14. 6.000

15. 900.000

16. 4.300

17. 416.700

18. 566.100

19. 520

20. 629.700

Làm tròn mỗi số tới giá trị được yêu cầu ở đề bài

1) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :558.131

2) Làm tròn tới số mười gần nhất :83.156

3) Làm tròn tới số mười gần nhất :4.940

4) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :9.858

5) Làm tròn tới số mười gần nhất :591

6) Làm tròn tới số mười gần nhất :65.783

7) Làm tròn tới số mười gần nhất :921

8) Làm tròn tới số chục nghìn gần nhất :58.601

9) Làm tròn tới số mười gần nhất :1.880

10) Làm tròn tới số mười gần nhất :449

11) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :14.308

12) Làm tròn tới số mười gần nhất :367

13) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :73.093

14) Làm tròn tới số một nghìn gần nhất :6.138

15) Làm tròn tới số trăm nghìn gần nhất :933.567

16) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :4.270

17) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :416.721

18) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :566.090

19) Làm tròn tới số mười gần nhất :520

20) Làm tròn tới số một trăm gần nhất :629.682

1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0


